
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ễ 

Số: 04- /20 i 7/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyđ.0 tháng 01 năm 2017 

^ QUYẾT BỊNH v 
về ban hành bộ Đơn glá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa 
chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền vói đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tỏ chức Chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định so 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ49/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định sổ 177/20]3/NĐ-CP ngày 
ỉ4 thúng 11 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một sổ điểu của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định sổ 47/2016/NĐ-CP nẹày 26 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ vê quy định mức lương cơ sở đổi với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định sổ 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quv định mức lương toi thiếu vùng đồi với người ỉao động làm việc ở 
doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, to hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 
cá nhãn và các cơ quan, tố chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; . 

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MTngày 27 tháng 8 
năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân 
câp, quản lý và thanh quyêt toán kinh phí đo đạc bản đổ và quản lỷ đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sỗ 04/2007/TTL T-B TNMT-B TC ngày 27 tháng 02 
năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chỉnh hướng dẫn lập dự 
toán kinh phỉ đo đạc bản đổ và quản lý đẩt đai; 

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; 

Căn cứ Thông tư sổ 50/20]3/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 20ỉ3 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo đạc 
địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gan liền với đất, lập hổ sơ địa chính, cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đẩt; 
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Căn cứ Thông tư sổ 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20ỉ3 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức Kinh tể Kỹ thuật Xây dựng 
cơ sở dữ liệu địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tể - kỹ thuật 
Đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Thông tư sổ 17/2013/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2013 của 
Bộ Xây dựng về hướng dân xác định và quản lỷ chi phí khảo sát xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
258/TTr-STNMT-BĐVT ngày 09 tháng 01 năm 20ỉ 7 về ban hành bộ Đơn giá sản 
phâm đo đạc bản đô và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính irên địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: . 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản 
đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phần sau: 

1. Phần đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; 

2. Phần đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản .khác gắn liền với đất. 

(Bộ đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Quyết định này). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đổi với các doanh 
nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan 
thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu 
địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn ỉiền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các 
dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp 
dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này. ' 

2. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này còn làm cơ sở để lập và thẩm 
tra dự toán các dự án, công trình liên quan đến công tác đo đạc bản đồ, xây dựng 
cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước. 

V 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ 
đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây đựng cư sở dữ liệu địa chính và đãng ký cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này; 
tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để tham mưu ủy ban nhân dân thành phố 
xem xét, quyết định cho phù hợp. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính để 
tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh đơn giá trong trường hợp 
có biên động về giá, định mức hoặc khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2017 và thay thế 
Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của ủy ban nhân 
dân thành phố về ban hành Bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ 
sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phổ, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, 
Chủ tịch Úy ban nhân dân các quận - huvện và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- Ì TUB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQ VN thành phố; 
- VPUB: Cáp PVP; 
- PhòngJBÍ, TH, KT, DA; 
- Lưu:VT, (ĐT/VH) D.iỊỊ 

TML ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

" " CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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